
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LỘC BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND     

 

 Lộc Bình, ngày       tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán mua sắm gói thầu: Mua sắm tài sản,  

thiết bị phục vụ dạy học tại trường Tiểu học Nam Quan 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 

chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia; 

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND huyện 

Lộc Bình về việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 

5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm 

định số 202/BC-TCKH ngày 16/8/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị phục 

vụ dạy học tại trường Tiểu học Nam Quan, cụ thể như sau: 

1. Tên dự án: Mua sắm tài sản, thiết bị phục dạy học tại trường Tiểu học 

Nam Quan 

2. Danh mục mua sắm: Tài sản, thiết bị dạy học  

3. Tổng dự toán: 273.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bẩy mươi ba triệu 

đồng chẵn). Trong đó: 

 - Chi phí đăng tải thông tin mời thầu: 165.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 
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sáu mươi năm nghìn đồng). 

- Chi phí thực hiện gói thầu: 272.835.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bẩy 

mươi hai triệu tám trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn). 

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn được giao tại Quyết định số 1131/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2023 của UBND huyện Lộc Bình về việc phân bổ kinh phí cho các đơn 

vị thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. 

5. Đơn vị thực hiện: Trường Tiểu học Nam Quan. 

(Chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 quyết định này, trường Tiểu học Nam Quan, xã Nam 

Quan, huyện Lộc Bình có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo theo quy định; 

đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lộc Bình ; 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Quan và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, TCKH(ĐTH). 

  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Hùng Cường 



Phụ lục 01: DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu: Mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ dạy học tại trường Tiểu học Nam Quan 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /      /2023 của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình) 

 

STT Tên thiết bị THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
Máy tính để bàn, bàn phím + 

chuột  

- Thông số: bộ xử lý Intel® Celeron G6900, ram 

4GB DDR4, SSD 240Gb, màn LED 21.5" 

- Chủng loại: FPT ELEAD LS240G1 

- Hãng sản xuất: FPT ELEAD 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 18 11.000.000 198.000.000 

2 
Bàn vi tính 

 

- Bàn gỗ công nghiệp MDF phủ melamin  

- Kích thước dài 1,2m x rộng 60cm x cao 75cm; 

có 02 chỗ ngồi 

- Chủng loại: BM101-1260 Hòa Phát 

- Hãng sản xuất: Hòa Phát 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 10 2.250.000 22.500.000 

3 Ghế gấp  

- Ghế khung ống thép, mặt ngồi đệm tựa bọc 

mút giả da  

- Kích thước W470 x D505 X H890mm 

- Chủng loại: G04 Hòa Phát 

- Hãng sản xuất: Hòa Phát 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 44 500.000 22.000.000 

4 

Máy chiếu, Màn chiếu 100" 

Giá treo máy chiếu 

Dây tín hiệu HDMI 15M 

- Chủng loại: NEC NP-VE304G  

- Thông số: độ tương phản 16.000:1; độ 

sáng:3500 Ansi Lumens; độ phân giải: SVGA 

(800x600) 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

Bộ 01 15.580.000 15.580.000 
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STT Tên thiết bị THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

 

Thành tiền 

(đồng) 

5 

Vật tư lắp đặt (Bộ chia mạng, 

dây mạng, dây điện, ống 

ghen, ổ cắm, ổn áp) 

- Bộ chia mạng Switch TP-Link TL-SG1024 24 

port Gigabit. Xuất xứ: China 

- Dây mạng CAT5E Sotako UTP (thùng 305 

mét) 

- Dây điện Sino 2 x 2,5 

- Ống ghen to đi dây mạng và dây điện 

- Ổ cắm đôi 

- Ổn áp lioa dải rộng 3KVA 

  
 7.755.000 

6 
Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá 

hồ sơ đề xuất 
    4.000.000 

7 Thẩm định hồ sơ yêu cầu     3.000.000 

8 
Chi phí đăng tải thông tin 

mời thầu 
    165.000 

 Tổng cộng    273.000.000 

Bằng chữ: Hai trăm bẩy mươi ba triệu đồng chẵn. 

 

(Đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến nơi giao hàng, chi phí lắp đặt) 
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